
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Đường, ngày      tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 

“Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Bản sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2021 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

quy định về xét tặng, danh hiệu “Gia đình Văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng 

văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 

công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 10/8/2015 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc 

hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết tiêu 

chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn 

vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 

Căn cứ Văn bản số 848/VHCS-NSVH, ngày 30/11/2018 của Cục Văn hóa cơ 

sở về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2018/NQ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Hướng dẫn số 09/HD-BCĐ ngày 14/8/2019 của Ban Chỉ đạo 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lai Châu về 

việc triển khai thực hiện một số nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Công văn số 375/UBND-VHTT ngày 09/4/2021 của UBND huyện 

Tam Đường về việc đánh giá thực hiện bản sáng, xanh, sạch, đẹp; 

Sau khi xem xét Biên bản ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện về việc họp bình xét các 

danh hiệu văn hóa và đánh giá công nhận bản sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các danh hiệu văn hóa và bản sáng, xanh, sạch, đẹp 

năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Duy trì 07 xã, công nhận mới 

01 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Khu dân cư văn hóa: Công nhận 114 bản đạt danh hiệu “Khu dân cư 

văn hóa”. 

(Có danh sách kèm theo) 

3. Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: Công nhận 85 cơ quan, đơn vị 

đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. 

(Có danh sách kèm theo) 

4. Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Công nhận 06 doanh nghiệp đạt 

danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

(Có danh sách kèm theo) 

5. Bản sáng, xanh, sạch, đẹp: Công nhận 52 bản đạt tiêu chuẩn “Bản 

sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2021 

Điều 2. Các xã, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt 

chuẩn văn hóa và đạt tiêu chuẩn bản sáng, xanh, sạch, đẹp tổ chức công bố Quyết 

định này, việc công bố đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định. Đồng thời 

tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (B/c); 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Xuân Thịnh 
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DANH SÁCH 

Xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2021 của UBND huyện Tam Đường) 

 

 

STT Tên xã Tổng điểm Ghi chú 

1 Bản Bo 88 Duy trì 

2 Bản Giang 87,5 Duy trì 

3 Bình Lư 89,5 Duy trì 

4 Bản Hon 89 Duy trì 

5 Khun Há 87 Duy trì 

6 Nùng Nàng 87 Duy trì 

7 Thèn Sin 83 Duy trì 

8 Hồ Thầu 93 Công nhận mới 

Tổng: 08 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 
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DANH SÁCH 

Bản đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2021 của UBND huyện Tam Đường) 

 

STT Tên xã, bản Tổng điểm Ghi chú 

I. XÃ BẢN HON 

1 Bản Hon  72  

2 Bản Đông Pao 1 76  

3 Bản Đông Pao 2 74  

4 Bản Chăn Nuôi 75  

5 Bản Bãi Trâu 70  

6 Bản Thẳm 77  

7 Bản Nà Khum 69  

8 Bản Hoa Dì Hồ 67  

II. XÃ NÀ TĂM 

1 Bản Nà Hiềng 67  

2 Bản Nà Tăm  66  

3 Bản Nà Luồng 67  

4 Bản Coóc Nọc 70  

5 Bản Nà Ít 71  

6 Bản Nà Vàn 71  

7 Bản Phiêng Giằng 69  

8 Bản Coóc Cuông 71  

III. XÃ GIANG MA 

1 Bản Sử Thàng 76  

2 Bản Giang Ma 78  

3 Bản Phìn Chải 78  

4 Bản Sin Câu 77  

5 Bản Ngài Chù 74  

6 Bản Bãi Bằng 76  

7 Bản Mào Phô 77  

8 Bản Xin Chải 80  

IV. XÃ BÌNH LƯ 
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1 Bản Nà Khan 76  

2 Bản Nà Phát 74  

3 Bản Tân Bình 84  

4 Bản Hưng Bình 81  

5 Bản Pa Pe 77  

6 Bản Nà Hum 70  

7 Bản Nà Cà 73  

8 Bản Nà Đon 69  

9 Bản Nà San 70  

10 Bản Noong Luống 67  

11 Bản Toòng Pẳn 82  

12 Bản Thống Nhất 81  

13 Bản Km2 75  

14 Bản Hoa Vân 89  

V. THỊ TRẤN TAM ĐƯỜNG 

1 Bản Thác Cạn 83  

2 Bản Mường Cấu 97  

3 Bản Máy Đường 84  

4 Bản Bình Luông 84  

5 Bản Hô Ta 94  

6 Bản Nậm Tường 93  

7 Bản Nà Đa 82  

8 Bản Tiên Bình 83  

9 Bản Sân Bay 85  

10 Bản Trung Tâm 93  

11 Bản Mường Mớ 80  

12 Bản Thác Tình 78  

13 Bản Cò Lá 88  

VI. XÃ KHUN HÁ 

1 Ngài Thầu Cao 82  

2 Nậm Đích 73  

3 Sàn Phàng Cao 85  
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4 Lao Chải II 80  

5 Bản Ngài Thầu Thấp 71  

6 Bản Ma Sao Phìn Cao 78  

7 Sàn Phàng Thấp 82  

8 Nậm Pha 83  

9 Lao Chải I 96  

10 Sin Chải 68  

11 Bản Chu Khèo 74  

12 Ma Sao Phìn Thấp 76  

13 Bản Can Hồ 75  

VII. XÃ BẢN BO 

1 Bản Hua Sẳng 80  

2 Bản Hưng Phong 78  

3 Bản Nà Khương 71  

4 Bản Hợp Nhất 74  

5 Bản Nậm Phát 72  

6 Bản Phiêng Tiên 75  

7 Bản Cốc Phung 78  

8 Bản Nà Can 71  

9 Bản Phiêng Pẳng 76  

10 Bản Phiên Hoi 74  

11 Bản Nà Út 74  

VIII. XÃ THÈN SIN 

1 Bản Thèn Sin 1 75  

2 Bản Thèn Sin 2 73  

3 Lở Thàng 1 68  

4 Lở Thàng 2 67  

5 Đông Phong 73  

6 Bản Na Đông 76  

7 Sin Câu 69  

IX. XÃ SƠN BÌNH 

1 Bản Chu Va 6 66  
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2 Bản Nậm Dê 69  

3 Bản Chu Va 8 61  

4 Bản Huổi Ke 65  

5 Bản Tân Hợp 65  

6 Bản 46 65  

X. XÃ BẢN GIANG 

1 Bản Cốc Pa 68  

2 Bản Nà Bỏ 64  

3 Bản Bản Giang 73  

4 Bản Nà Cơ 70  

5 Bản Tẩn Phù Nhiêu 66  

XI. XÃ NÙNG NÀNG 

1 Chin Chu Chải 72  

2 Sáy San III 72  

3 Nùng Nàng 71  

4 Sáy San I 74  

5 Lao Tỷ Phùng 77  

6 Phan Chu Hoa 70  

XII. XÃ TẢ LÈNG 

1 Bản Thèn Pả 76  

2 Bản Pho Xin Chải 76  

3 Bản San Cha Mán 71  

4 Bản Lùng Than 70  

5 Bản Phìn Ngan Lao Chải 69  

6 Bản Tả Lèng Lao Chải 77  

7 Pho Lao Chải 70  

XIII. XÃ HỒ THẦU 

1 Bản Chu Lìn 69  

2 Bản Phô Hồ Thầu 70  

3 Bản Sì Thâu Chải 80  

4 Bản Rừng Ổi Khèo Thầu 71  

5 Bản Gia Khâu 75  
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6 Bản Đội 4 72  

7 Bản Tả Chải 70  

8 Bản Nhiều Sang 72  

Tổng: 114 bản đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021 
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DANH SÁCH 

Cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2021 của UBND huyện Tam Đường) 

 

STT Tên cơ quan đơn vị 
Tổng 

điểm 
Ghi chú 

01 Viện Kiểm sát Nhân dân huyện 98 CNM 

02 Hội người cao tuổi huyện 94 Duy trì 

03 Thanh tra huyện 98 nt 

04 Bảo hiểm xã hội huyện 94 nt 

05 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 97 nt 

06 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện 98 nt 

07 Hội Nông dân huyện 97 nt 

08 Hội Cựu Chiến binh huyện 92 nt 

09 Liên đoàn lao động huyện 97 nt 

10 Huyện đoàn 98 nt 

11 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 98 CNM 

12 Ban Dân vận Huyện ủy 100 Duy trì 

13 Trung tâm Chính trị huyện 99 nt 

14 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 98 nt 

15 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 98 nt 

16 Văn phòng HĐND - UBND huyện 98 nt 

17 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 98 nt 

18 Chi cục Thi hành án huyện 98 nt 

19 Toà án nhân dân huyện 95 nt 

20 Phòng Văn hoá và Thông tin huyện 95 nt 

21 Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện 99 nt 

22 Phòng Nội vụ huyện 98 nt 

23 Trường THPT Bình Lư 95 nt 

24 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 97 nt 
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25 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 98 nt 

26 Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện 98 nt 

27 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện 95 nt 

28 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện 
98 nt 

29 Kho bạc Nhà nước huyện 94 nt 

30 Phòng Dân tộc huyện 98 nt 

31 Hội Chữ thập đỏ huyện 97 nt 

32 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 97 nt 

33 Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện 99 nt 

34 Hạt kiểm lâm huyện 96 nt 

35 UBND xã Giang Ma 97 nt 

36 UBND xã Nà Tăm 95 nt 

37 UBND xã Bản Bo 97 nt 

38 UBND xã Sơn Bình 98 nt 

39 UBND xã Bình Lư 97 nt 

40 UBND thị trấn Tam Đường 98 nt 

41 UBND xã Khun Há 98 nt 

42 UBND xã Bản Hon 96 nt 

43 UBND xã Bản Giang 96 nt 

44 UBND xã Nùng Nàng 97 nt 

45 UBND xã Thèn Sin 95 nt 

46 UBND xã Hồ Thầu 97 CNM 

47 Trạm Y tế xã Bản Bo 94 Duy trì 

48 Trạm Y tế xã Bình Lư 98 nt 

49 Trạm Y tế Thị trấn Tam Đường 94 nt 

50 Trạm Y tế xã Hồ Thầu 96 nt 

51 Trạm Y tế xã Giang Ma 96 nt 
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52 Trạm Y tế xã Thèn Sin 94 nt 

53 Trạm Y tế xã Khun Há 96 nt 

54 Trạm Y tế xã Nùng Nàng 94 nt 

55 Trạm Y tế xã Bản Hon 96 nt 

56 Trạm Y tế xã Tả Lèng 96 nt 

57 Trạm Y tế xã Bản Giang 96 nt 

58 Trạm Y tế xã Nà Tăm 96 nt 

59 Trường Mầm non Bình Lư 99 nt 

60 Trường Mầm non Sơn Bình 99 nt 

61 Trường Mầm non Nà Tăm 96 nt 

62 Trường Mầm non Khun Há 99 nt 

63 Trường Mầm non Hồ Thầu 99 nt 

64 Trường Mầm non Giang Ma 96 nt 

65 Trường Mầm non Tả Lèng 97 nt 

66 Trường Mầm non Thèn Sin 100 nt 

67 Trường Mầm non Bản Giang 100 nt 

68 Trường Mầm non Bản Hon 96 nt 

69 Trường Mầm non Nùng Nàng 99 nt 

70 Trường Mần non Bản Bo 98 CNM 

71 Trường Tiểu học Nà Tăm 95 CNM 

72 Trường Tiểu học Bình Lư 99 Duy trì 

73 Trường PTDTBT Tiểu học Hồ Thầu 97 CNM 

74 Trường Tiểu học Bản Giang 96 Duy trì 

75 Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng 98 nt 

76 Trường PTDTBT Tiểu học Bản Bo 96 nt 

77 Trường TH&THCS Bản Hon 97 nt 

78 Trường THCS Nà Tăm 100 nt 

79 Trường TH&THCS Sơn Bình 98 nt 
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80 Trường THCS Bình Lư 99 CNM 

81 Trường THCS Bản Bo 97 CNM 

82 Trường PTDTBT THCS Khun Há 96 Duy trì 

83 Trường THCS Tà Lèng 97 nt 

84 Trường THCS Bản Giang 96 nt 

85 Trường THCS Thị Trấn Tam Đường 99 nt 

Tổng số: 85 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu 

“Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 
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DANH SÁCH 

Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2021 của UBND huyện Tam Đường) 

 

STT Tên doanh nghiệp Tổng điểm Ghi chú 

01 Bưu điện huyện Tam Đường 95 Duy trì 

02 Trung tâm viễn thông huyện 91 nt 

03 Hợp tác xã vệ sinh môi trường Mai Thoa 95 nt 

04 Công ty cổ phần đất hiếm Lai Châu Vimico 95 nt 

05 Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 98 CNM 

06 Ngân hành NN&PTNT huyện 96 CNM 

Tổng số: 06 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 
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DANH SÁCH 

Bản đạt tiêu chuẩn “Bản sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /12/2021 của UBND huyện Tam Đường) 

 

STT Tên xã, bản Tổng điểm Ghi chú 

I Xã Bản Hon 

1 Bản Đông Pao 1 82 Duy trì 

2 Bản Chăn Nuôi 86 Duy trì 

3 Bản Bãi Trâu 80,5 Duy trì 

4 Bản Hoa Dì Hồ 79 Duy trì 

II Xã Nà Tăm  

1 Bản Nà Luồng 75 Duy trì 

2 Bản Phiêng Giằng 79 Duy trì 

III Xã Giang Ma  

1 Bản Sử Thàng 85 Duy trì 

2 Bản Phìn Chải 85 Duy trì 

3 Bản Sin Câu 78 Duy trì 

IV Xã Bình Lư  

1 Bản Nà Khan 77 Duy trì 

2 Bản Nà Phát 78 Duy trì 

3 Thèn Thầu 76 Duy trì 

4 Bản Hưng Bình 77 Duy trì 

5 Hoa Vân 88 CN mới 

V Thị trấn Tam Đường  

1 Bản Mường Cấu 88 Duy trì 

2 Bản Máy Đường 94 CN mới 

3 Bản Hô Ta 94 Duy trì 

4 Bản Nậm Tường 91 Duy trì 

5 Bản Thác Tình 81 Duy trì 

VI Khun Há  

1 Ngài Thầu Cao 80 CN mới 

2 Sàn Phàng Cao 81 CN mới 

3 Lao Chải II 85 Duy trì 
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4 Bản Ma Sao Phìn Cao 77 Duy trì 

5 Sàn Phàng Thấp 81 CN mới 

6 Nậm Pha 91 CN mới 

7 Lao Chải I 99 Duy trì 

8 Sin Chải 81 Duy trì 

9 Ma Sao Phìn Thấp 81 Duy trì 

10 Bản Can Hồ 86 CN mới 

VII Xã Bản Bo  

1 Bản Hưng Phong 76 Duy trì 

2 Bản Phiêng Tiên 75 Duy trì 

3 Bản Cốc Phung 76 Duy trì 

4 Bản Nậm Phát 76 Duy trì 

VIII Xã Thèn Sin  

1 Bản Thèn Sin 1 87 Duy trì 

2 Lở Thàng 1 76 Duy trì 

3 Đông Phong 77 Duy trì 

4 Bản Na Đông 81 Duy trì 

IX Xã Sơn Bình  

1 Bản Chu Va 6 77 Duy trì 

2 Bản Nậm Dê 75,5 Duy trì 

3 Bản Chu Va 8 75 Duy trì 

X Xã Bản Giang  

1 Bản Nà Bỏ 79,5 Duy trì 

2 Bản Bản Giang 81 Duy trì 

3 Bản Nà Cơ 80,5 Duy trì 

4 Bản Tẩn Phù Nhiêu 81 Duy trì 

XI Xã Nùng Nàng 

1 Chin Chu Chải 82 Duy trì 

2 Sáy San I 80 CN mới 

3 Lao Tỷ Phùng 83 Duy trì 

XII Xã Tả Lèng 

1 Bản Thèn Pả 81 Duy trì 
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XIII Xã Hồ Thầu  

1 Bản Sì Thâu Chải 91 Duy trì 

2 Bản Gia Khâu 87 Duy trì 

3 Bản Đội 4 82 Duy trì 

4 Bản Nhiều Sang 84 Duy trì 

Tổng: 52 bản đạt tiêu chuẩn “Bản sáng, xanh, sạch, đẹp” năm 2021 
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